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Kính Gửi Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố San Jose: 

 

Chúng tôi, những người ký tên vào thỉnh nguyện thư này, những cử tri đã ghi danh và đủ điều kiện và 

cũng là cư dân của Thành Phố San Jose, tại đây đề xuất một sắc lệnh như được nêu dưới đây và yêu cầu 

sắc lệnh được đề xuất phải được Hội Đồng Thành Phố thông qua ngay lập tức hoặc nếu không phải được 

đưa vào lá phiếu của người dân sớm nhất vào kỳ bầu cử thường niên hoặc đặc biệt mà theo đó thỉnh 

nguyện thư này là hợp lệ chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử California và các bộ luật hiện được áp dụng khác. 

Nội dung của sắc lệnh được nêu bên dưới và ở những trang sau đó. 

 

NAY VÌ THẾ, Người Dân của Thành Phố San Jose quyết định như sau:   

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 1 – Tiêu Đề 
 

Dự luật tiên khởi này được biết đến với tên gọi là và có thể được trích dẫn là Đạo Luật Thành Phố San 

Jose Kiểm Soát và Quản Lý Cần Sa Y Tế.  

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 2 – Kết Luận, Tuyên Bố và Ý Định 
 

A. Vào năm 1996, cử tri Tiểu Bang California đã phê chuẩn Dự Luật 215 có tên là "Đạo Luật Sử 

Dụng Thông Cảm năm 1996" ("CUA"). Ý định của Dự Luật 215 là cho phép những người cần sử dụng 

cần sa cho mục đích y tế được tiếp cận và sử dụng cần sa cho những mục đích cụ thể, giới hạn. Vào ngày 

1 tháng Một, 2004, Dự Luật Thượng Viện 420 có tên là "Đạo Luật Chương Trình Cần Sa Y Tế" 

("MMP") bắt đầu có hiệu lực. Ý định của MMP là mở rộng phạm vi của CUA và tạo điều kiện cho việc 

canh tác tập thể và phân phối cần sa y tế. Không có điều khoản nào trong MMP ngăn ngừa các thành phố 

và quận thông qua và thi hành các quy định cũng như quy tắc phù hợp với CUA và MMP. 

 

B. Mục đích và ý định của Chương này là quản lý việc canh tác và phân phối cần sa y tế để đảm 

bảo cần sa y tế được canh tác và phân phối một cách có trách nhiệm và tuân theo ý định của cử tri 

California khi ban hành Dự Luật 215, đồng thời, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và trợ cấp xã hội của cư dân 

Thành Phố San Jose. Các điều khoản trong Chương này không gây trở ngại đối với quyền được sử dụng 

cần sa y tế theo Luật Tiểu Bang của bệnh nhân cũng như không kết tội hình sự đối với việc sở hữu hoặc 

canh tác cần sa y tế của những người được xác định cụ thể rõ ràng. Theo Luật Tiểu Bang, chỉ những bệnh 

nhân và người chăm sóc chính đủ điều kiện, và những tập thể và hợp tác xã bao gồm những người này, 

mới được canh tác và phân phối cần sa y tế. Việc canh tác và phân phối cần sa y tế phải tuân thủ tất cả 

các điều khoản trong Bộ Luật này, trong các Luật Tiểu Bang có liên quan đến cần sa y tế và tất cả các 

luật địa phương và Tiểu Bang hiện được áp dụng khác. Không có nội dung nào trong Chương này ngụ ý 

hoặc sẽ cho phép các hoạt động bị coi là phi pháp theo luật địa phương hoặc Tiểu Bang. 

 

C. Với việc thông qua Chương này cũng như các điều khoản của Tiêu Đề 20 liên quan đến cần sa y 

tế, ý định của Thành Phố là xác lập các điều kiện và tiêu chí phải được đáp ứng để xác lập biện hộ vững 

chắc chống lại việc thi hành tố tụng dân sự và hình sự theo Bộ Luật Thành Phố San Jose nếu thi hành tố 

tụng đó chỉ dựa trên những quy định được thừa nhận ở đây. Ý định của Thành Phố là bên viện dẫn biện 

hộ vững chắc phải đưa ra mối nghi ngờ hợp lý chiếu theo Chương này và các điều khoản của Tiêu Đề 20 

liên quan đến cần sa y tế. Mặc dù đã đề cập trên đây, tất cả mọi người lựa chọn tham gia vào canh tác và 

phân phối cần sa y tế phải hoàn toàn tự chịu rủi ro rằng việc tham gia của họ có thể cấu thành vi phạm 

luật Tiểu Bang hoặc Liên Bang. 
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D. Không có ban ngành, cơ quan, ủy ban, viên chức hay nhân viên nào của Thành Phố San Jose 

được sử dụng bất kỳ tài nguyên hay ngân quỹ nào của Thành Phố để hỗ trợ cho việc thi hành các luật về 

chất kích thích do Liên Bang kiểm soát trong phạm vi không phù hợp với luật cần sa y tế California, bao 

gồm nhưng không hạn chế ở CUA và MMP, trừ khi việc hỗ trợ đó được yêu cầu theo quyết định của toà 

án, quy định hoặc đạo luật của Tiểu Bang hoặc Liên Bang. 

 

E. Thành Phố San Jose sẽ không chấp nhận bất kỳ ngân khoản Liên Bang nào được sử dụng để 

điều tra, tổ chức phiên tòa, bắt bớ, truy tố hoặc thu giữ tài sản do phạm tội chiếu theo các bộ luật cần sa y 

tế California hay tham gia vào bất kỳ lực lượng đặc nhiệm nào chấp nhận các khoản doanh thu hoặc ngân 

quỹ Liên Bang để điều tra, tổ chức phiên tòa, bắt bớ, truy tố hoặc thu giữ tài sản do phạm tội chiếu theo 

các bộ luật cần sa y tế California. Cụ thể, các điều cấm chấp nhận ngân khoản và tham gia vào lực lượng 

đặc nhiệm sẽ không áp dụng cho các hoạt động không được coi là hợp pháp theo luật cần sa y tế 

California sau đây: 

 

(1) Phân phối hoặc bán cần sa cho vị thành niên; 

 

(2) Canh tác hoặc bán cần sa ở địa điểm công cộng; 

 

(3) Lái xe khi đang bị ảnh hưởng bởi cần sa; và 

 

(4) Hoạt động băng đảng quốc tế hoặc liên bang. 

 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 3 – Tiêu đề 6 - Quy Định & Cấp Phép Kinh Doanh 
 

Tiêu Đề 6 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây sẽ được tu chính để thêm vào một chương mới được 

đánh số, đặt tiêu đề và có nội dung như sau: 

 

 

CHƯƠNG 6.88 

CẦN SA Y TẾ 

 

 

Phần 1 

Mục Đích và Ý Định 

 

6.88.010 Kết Luận, Mục Đích, Ý Định và Chỉ Thị 

 

A. Vào năm 1996, cử tri Tiểu Bang California đã phê chuẩn Dự Luật 215 có tên là "Đạo Luật Sử 

Dụng Thông Cảm năm 1996" ("CUA"). Ý định của Dự Luật 215 là cho phép những người cần sử dụng 

cần sa cho mục đích y tế được tiếp cận và sử dụng cần sa cho những mục đích cụ thể, giới hạn. Vào ngày 

1 tháng Một, 2004, Dự Luật Thượng Viện 420 có tên là "Đạo Luật Chương Trình Cần Sa Y Tế" 

("MMP") bắt đầu có hiệu lực. Ý định của MMP là mở rộng phạm vi của CUA và tạo điều kiện cho việc 

canh tác tập thể và phân phối cần sa y tế. Không có điều khoản nào trong MMP ngăn ngừa các thành phố 

và quận thông qua và thi hành các quy định cũng như quy tắc phù hợp với CUA và MMP. 
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B. Mục đích và ý định của Chương này là quản lý việc canh tác và phân phối cần sa y tế để đảm 

bảo cần sa y tế được canh tác và phân phối một cách có trách nhiệm và tuân theo ý định của cử tri 

California khi ban hành Dự Luật 215, đồng thời, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và trợ cấp xã hội của cư dân 

Thành Phố San Jose. Các điều khoản trong Chương này không gây trở ngại đối với quyền được sử dụng 

cần sa y tế theo Luật Tiểu Bang của bệnh nhân cũng như không kết tội hình sự đối với việc sở hữu hoặc 

canh tác cần sa y tế của những người được xác định cụ thể rõ ràng. Theo Luật Tiểu Bang, chỉ những bệnh 

nhân và người chăm sóc chính đủ điều kiện, và những tập thể và hợp tác xã bao gồm những người này, 

mới được canh tác và phân phối cần sa y tế. Việc canh tác và phân phối cần sa y tế phải tuân thủ tất cả 

các điều khoản trong Bộ Luật này, trong các Luật Tiểu Bang có liên quan đến cần sa y tế và tất cả các 

luật địa phương và Tiểu Bang hiện được áp dụng khác. Không có nội dung nào trong Chương này ngụ ý 

hoặc sẽ cho phép các hoạt động bị coi là phi pháp theo luật địa phương hoặc Tiểu Bang. 

 

C. Với việc thông qua Chương này cũng như các điều khoản của Tiêu Đề 20 liên quan đến cần sa y 

tế, ý định của Thành Phố là xác lập các điều kiện và tiêu chí phải được đáp ứng để xác lập biện hộ vững 

chắc chống lại việc thi hành tố tụng dân sự và hình sự theo Bộ Luật Thành Phố San Jose nếu thi hành tố 

tụng đó chỉ dựa trên những quy định được thừa nhận ở đây. Ý định của Thành Phố là bên viện dẫn biện 

hộ vững chắc phải đưa ra mối nghi ngờ hợp lý chiếu theo Chương này và các điều khoản của Tiêu Đề 20 

liên quan đến cần sa y tế. Mặc dù đã đề cập trên đây, tất cả mọi người lựa chọn tham gia vào canh tác và 

phân phối cần sa y tế phải hoàn toàn tự chịu rủi ro rằng việc tham gia của họ có thể cấu thành vi phạm 

luật Tiểu Bang hoặc Liên Bang. 

 

D. Không có ban ngành, cơ quan, ủy ban, viên chức hay nhân viên nào của Thành Phố San Jose 

được sử dụng bất kỳ tài nguyên hay ngân quỹ nào của Thành Phố để hỗ trợ cho việc thi hành các luật về 

chất kích thích do Liên Bang kiểm soát trong phạm vi không phù hợp với luật cần sa y tế California, bao 

gồm nhưng không hạn chế ở CUA và MMP, trừ khi việc hỗ trợ đó được yêu cầu theo quyết định toà án, 

quy định hoặc đạo luật của Tiểu Bang hoặc Liên Bang. 

 

E. Thành Phố San Jose sẽ không chấp nhận bất kỳ ngân khoản Liên Bang nào được sử dụng để 

điều tra, tổ chức phiên tòa, bắt bớ, truy tố hoặc thu giữ tài sản do phạm tội chiếu theo các bộ luật cần sa y 

tế California hay tham gia vào bất kỳ lực lượng đặc nhiệm nào chấp nhận các khoản doanh thu hoặc ngân 

quỹ Liên Bang để điều tra, tổ chức phiên tòa, bắt bớ, truy tố hoặc thu giữ tài sản do phạm tội chiếu theo 

các bộ luật cần sa y tế California. Cụ thể, các điều cấm chấp nhận ngân khoản và tham gia vào lực lượng 

đặc nhiệm sẽ không áp dụng cho các hoạt động không được coi là hợp pháp theo luật cần sa y tế 

California sau đây: 

 

(1) Phân phối hoặc bán cần sa cho vị thành niên; 

 

(2) Canh tác hoặc bán cần sa ở địa điểm công cộng; 

 

(3) Lái xe khi đang bị ảnh hưởng bởi cần sa; và 

 

(4) Hoạt động băng đảng quốc tế hoặc liên bang. 
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Phần 2 

Các định nghĩa 

 

6.88.200 Các Định Nghĩa và Cách Giải Thích 

Các định nghĩa được đặt ra trong Phần này sẽ chi phối việc áp dụng và diễn giải Chương này, bao gồm 

nhưng không hạn chế ở các thuật ngữ thường không được viết hoa mà việc viết hoa các thuật ngữ không 

thường xuyên chỉ ra định nghĩa của chúng trong Phần này, mặc dù những định nghĩa này vẫn có nghĩa 

như vậy cho dù có viết hoa hay không. 

 

6.88.205 Bác Sĩ Chủ Trị 

"Bác Sĩ Chủ Trị" có định nghĩa được nêu trong Đoạn 11362.7 Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 

 

6.88.210 Cần Sa 

"Cannabis" và "marijuana" là từ đồng nghĩa và có nghĩa là cần sa. Định nghĩa về cần sa được nêu trong 

Đoạn 11018 Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của California. 

 

6.88.215 Cần Sa Cô Đặc 

"Cần sa cô đặc" có định nghĩa được nêu trong Đoạn11006.5 Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 

 

6.88.217 Vì Lợi Nhuận 

"Vì lợi nhuận" có nghĩa là phân chia thu nhập ròng giữ lại của tập thể cho (các) cá nhân nhiều hơn so với 

chi phí chung thỏa đáng đã được xác định. Ngược lại, "Phi lợi nhuận" hay "Không vì lợi nhuận" có nghĩa 

là không có sự phân chia này. 

 

6.88.220 Thẻ Căn Cước 

"Thẻ căn cước" có định nghĩa được nêu trong Đoạn 11362.7 Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 

 

6.88.225 Địa Điểm 

"Địa Điểm" có nghĩa là mảnh đất hoặc lô đất hoặc một phần của một mảnh đất hoặc lô đất được xác định 

bằng địa chỉ đường mà được dùng cho việc phân phối của một tập thể canh tác cần sa y tế. 

 

6.88.235 Cần Sa Y Tế 

"Medical cannabis" và "medical marijuana" (cần sa y tế) là từ đồng nghĩa và có nghĩa là cần sa được sử 

dụng cho các mục đích y tế chiếu theo Đoạn 11362.5 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 

 

6.88.240 Tập Thể Hoặc Hợp Tác Xã Cần Sa Y Tế 

"Tập thể hoặc hợp tác xã cần sa y tế" hoặc "tập thể" nghĩa là một hiệp hội được thành lập chính thức hoặc 

chưa được thành lập chính thức bao gồm năm (5) cá nhân trở lên. Những cá nhân này là bệnh nhân đủ 

điều kiện và người chăm sóc chính được chỉ định của bệnh nhân đủ điều kiện đó (cá nhân và tập thể được 

gọi là (các) "thành viên") liên hợp lại với nhau thành tập thể hoặc hợp tác xã canh tác và phân phối cần sa 

y tế trong khi tuân thủ nghiêm ngặt Đoạn11362.5 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 
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6.88.242 Chuyển Giao Cần Sa Y Tế 

"Chuyển giao cần sa y tế" có nghĩa là 

A. Chuyển giao cần sa y tế từ người chăm sóc chính cho bệnh nhân đủ điều kiện của người chăm 

sóc chính đó với cân nhắc rằng lượng cần sa được chuyển giao là thỏa đáng để bồi hoàn lại cho 

người chăm sóc chính đó dịch vụ mà người chăm sóc chính đó cung cấp hoặc chi phí do người 

chăm sóc chính đó tự bỏ tiền túi ra thanh toán; hoặc 

B. Chuyển giao cần sa y tế trong và giữa những bệnh nhân đủ điều kiện và người chăm sóc chính 

với cân nhắc chuyển giao được xem xét bởi một hiệp hội gồm những bệnh nhân đủ điều kiện và 

người chăm sóc chính đang hoạt động như là một tập thể đó, hoặc giữa những tập thể đó, và đặc 

biệt là bao gồm chuyển giao thặng dư canh tác cần sa cho sử dụng cá nhân của thành viên cho 

tập thể để phân phối, cũng như phân phối từ tập thể cho các thành viên của tập thể. 

 

6.88.245 Đại Diện Chỉ Định Tại Chỗ 

"Đại diện chỉ định tại chỗ" nghĩa là một người quản lý được chỉ định bởi tập thể có mặt và cũng là người 

có mặt mọi lúc trong thời gian hoạt động của tập thể.  

 

6.88.250 Chi Phí Chung 

"Chi phí chung" có nghĩa là tất cả các chi phí hoạt động thỏa đáng và cần thiết được chi tiêu bởi tập thể, 

bao gồm nhưng không hạn chế ở chi phí kế toán, quảng cáo, thiết bị và nguyên liệu canh tác, khấu hao, 

bảo hiểm, lãi vay và tín dụng, chi phí pháp lý, thanh toán cầm cố, thuê, sửa chữa, cung ứng, thuế, tiện ích, 

bồi hoàn và phụ cấp tình nguyện viên, lương các loại, phí trả theo yêu cầu của Chương này và bất kỳ chi 

phí nào khác có liên quan đến việc tạo lập và hoạt động của tập thể. 

 

6.88.255 Cá Nhân 

"Cá Nhân" có định nghĩa trong Đoạn 1.04.020 của Bộ Luật này. 

 

6.88.260 Canh Tác Cần Sa Cho Sử Dụng Cá Nhân 

"Canh tác cần sa cho sử dụng cá nhân" bao gồm canh tác thực hiện bởi một trong những đối tượng sau: 

A. Cá nhân bệnh nhân đủ điều kiện hoặc người chăm sóc chính của bệnh nhân đủ điều kiện canh 

tác cần sa y tế cho mục đích sử dụng cá nhân trong khi tuân thủ nghiêm ngặt Đoạn 11362.5 và 

tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của California; hoặc 

B. Hiệp hội canh tác cần sa cho sử dụng cá nhân bao gồm không quá bốn người là những bệnh 

nhân đủ điều kiện hoặc người chăm sóc chính của bệnh nhân đủ điều kiện liên hợp lại với nhau 

thành một tập thể hoặc hợp tác xã để canh tác cần sa y tế cho mục đích sử dụng cá nhân của họ 

trong khi tuân thủ nghiêm ngặt Đoạn 11362.5 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn 

của California. 

 

6.88.265 Phê Chuẩn hoặc Khuyến Nghị của Bác Sĩ 

"Phê chuẩn hoặc khuyến nghị của bác sĩ" có nghĩa là thông tin truyền đạt bằng lời nói hoặc văn bản của 

bác sĩ chủ trị trong đó nêu rõ rằng bệnh nhân đủ điều kiện đã được chuẩn đoán là có một tình trạng y tế 

nghiêm trọng và do đó việc sử dụng cần sa y tế là phù hợp. 

 

6.88.270 Trụ Sở 

"Trụ Sở" có nghĩa là mỗi ngôi nhà hoặc một phần của bất kỳ ngôi nhà nào tại Địa Điểm, nơi Tọa Lạc của 

tập thể. 
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6.88.275 Người Chăm Sóc Chính 

"Người chăm sóc chính" có định nghĩa được nêu trong Đoạn 11362.7 Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California. 

 

6.88.280 Hồ Sơ Y Tế Riêng Tư 

"Hồ sơ y tế riêng tư" nghĩa là tài liệu về lịch sử y tế của một bệnh nhân đủ điều kiện. "Hồ sơ y tế riêng tư" 

bao gồm khuyến nghị của một bác sĩ chủ trị hoặc bác sĩ về việc sử dụng cần sa y tế, thẻ căn cước hoặc chỉ 

định người chăm sóc chính của bệnh nhân đủ điều kiện. 

 

6.88.285 Bệnh Nhân Đủ Điều Kiện 

"Bệnh nhân đủ điều kiện" có nghĩa là một cá nhân được hưởng sự bảo vệ theo Đoạn 11362.5 Bộ Luật Sức 

Khỏe và An Toàn của California. 

 

6.88.290 Quản Lý Cấp Cao 

"Quản Lý Cấp Cao" có nghĩa là một cá nhân là thành viên của một tập thể cần sa y tế và trực tiếp hoặc 

gián tiếp tham gia vào việc quản lý tập thể đó ở mức độ cấp cao và có thể được chứng minh bằng việc 

thành viên cá nhân này chịu trách nhiệm tạo lập, tổ chức, ghi danh, giám sát hoặc theo dõi hoạt động của 

tập thể và/hoặc các thành viên của tập thể đó, việc theo dõi có thể bao gồm nhưng không bị hạn chế ở các 

hoạt động sau: thực hiện các chức năng của chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên hội đồng, giám đốc, chủ sở 

hữu, viên chức vận hành, viên chức tài chính, thư ký, thủ quỹ hoặc tổng quản lý cấp cao. 

 

 

Phần 3 

Các Điều Khoản Chung 

 

6.88.300 Ghi Danh Bắt Buộc 

 

A. Một trăm tám mươi ngày dương lịch (180) sau ngày thông qua Chương này, không có tập thể nào 

được hoạt động ở Thành Phố San Jose trừ khi và cho đến khi nộp đơn ghi danh đầu tiên chiếu 

theo các điều khoản của Chương này, đã thanh toán tất cả các loại chi phí bắt buộc theo Chương 

này và đã nhận được Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất từ Quản Lý Thành Phố. 

 

B. Một trăm tám mươi ngày dương lịch (180) sau ngày thông qua Chương này, việc một cá nhân 

hoặc tập thể duy trì, quản lý, vận hành, thực hiện hoặc sở hữu một tập thể là không hợp pháp trừ 

khi tập thể được phép duy trì và hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt với Thông Báo Ghi Danh Hoàn 

Tất của Quản Lý Thành Phố. 

 

6.88.310 Tập Hợp Tài Nguyên Được Công Nhận 

 

Thành Phố San Jose công nhận một số bệnh nhân đủ điều kiện không có người chăm sóc chính và không 

thể thực hiện tất cả mọi hoạt động cơ thể cần thiết để canh tác cần sa để sử dụng cho mục đích y tế cá 

nhân. Theo đó, Thành Phố công nhận rằng những bệnh nhân đủ điều kiện có thể tham gia cùng nhau 

có/không có người chăm sóc chính để tạo thành tập thể cần sa y tế hoạt động cho mục đích thu mua, canh 

tác, sản xuất và phân phối cần sa y tế chỉ để sử dụng cho mục đích y tế cá nhân của các thành viên là 

những bệnh nhân đủ điều kiện. Thành Phố công nhận rằng không phải tất cả thành viên của một tập thể 

cần sa y tế đều thực hiện những công việc giống nhau hay đóng góp cho tập thể ở mức độ ngang bằng 

nhau. Theo đó, các tập thể cần sa y tế được tự quyết định cách tập hợp tài nguyên và phân chia trách 
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nhiệm hiệu quả nhất để canh tác cần sa y tế cho mục đích sử dụng y tế cá nhân của các thành viên là bệnh 

nhân đủ điều kiện. 

 

6.88.315 Thẩm Quyền Của Quản Lý Thành Phố 

 

Quản Lý Thành Phố là người được ủy quyền là một chức trách chính quyền để thi hành và thực hiện 

nghiêm cẩn chỉ những chính sách, quy định và yêu cầu cụ thể có liên quan đến cần sa y tế trong Chương 

này, bao gồm tạo ra các thủ tục và đơn để ghi danh theo yêu cầu của Chương và quy trình để xác minh 

tính hoàn thiện, chính xác và hợp cách của tài liệu ghi danh được gửi theo yêu cầu của Chương. 

 

6.88.320 Ghi Danh – Tất Cả Đơn Nộp Sẽ Được Xử Lý Trong Quy Trình Ghi Danh Khởi Đầu 

 

A. Trong vòng sáu mươi (60) ngày dương lịch kể từ ngày thông qua Chương này, và ít nhất ba 

mươi (30) ngày dương lịch trước ngày Quản Lý Thành Phố chấp nhận đơn nộp ghi danh từ các 

tập thể mà không được muộn hơn chín mươi ngày (90) sau ngày thông qua Chương này, Quản 

Lý Thành Phố phải lập và công bố công khai trên trang web của Thành Phố và công bố một lần 

trên nhật báo lưu hành chung ngày tháng và cách thức mà các tập thể phải nộp đơn ghi danh và 

các loại phí bắt buộc, và hướng dẫn và loại đơn xin nào, bao gồm chứng nhận xác minh mã phân 

khu xin từ và nộp cho Bộ Kế Hoạch, sẽ được đăng tải trên trang web của Thành Phố và đồng 

thời nộp bằng văn bản cho Văn Phòng của Quản Lý Thành Phố. 

 

B. Đơn ghi danh phải bao gồm tất cả mọi thông tin được Quản Lý Thành Phố yêu cầu chiếu theo 

Bộ Luật này và phải được Quản Lý Thành Phố chấp thuận vào ngày công bố trong giờ làm việc 

bình thường. 

 

C. Mỗi tập thể phải nộp cùng với đơn ghi danh của mình Phí Biên Nhận Đơn Xin Tập Thể Cần Sa 

Y Tế và Phí Tiến Hành Đơn Xin Tập Thể Cần Sa Y Tế như được nêu trong Đoạn 6.88.380 và 

theo như được Quản Lý Thành Phố yêu cầu chiếu theo Chương này.  

 

D. Một tập thể phải nêu rõ địa chỉ đường Địa Điểm của mình và phải nộp chỉ một đơn ghi danh cho 

mỗi Địa Điểm. 

 

E. Quản Lý Thành Phố sẽ, với tư cách là một chức trách chính quyền, ngay lập tức bắt đầu tiến 

hành đơn ghi danh của tập thể bằng cách xác minh sự hoàn thiện, chính xác và hợp cách của đơn 

ghi danh của họ. Quản Lý Thành Phố phải chuyển tiếp đơn xin chứng nhận xác minh mã phân 

khu cho Bộ Kế Hoạch để tiến hành kịp thời. Quản Lý Thành Phố phải tiếp tục tiến hành đơn ghi 

danh cho đến khi tất cả đã được tiến hành xong và các tập thể đủ điều kiện đã được cung cấp 

Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất. 

 

F. Nếu Quản Lý Thành Phố không thể cung cấp Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất hay từ chối đơn 

xin được nộp bằng văn bản trong đó nêu lý do tại sao từ chối trong vòng Sáu Mươi (60) ngày 

dương lịch kể từ ngày nộp đơn (được miễn nếu và chỉ nếu tập thể yêu cầu), thì ghi danh sẽ được 

coi là hoàn tất và chính xác, và Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất sẽ được coi là đã cấp. 

 

G. Một ngày mới để nộp đơn ghi danh bổ sung sẽ được lập sau quy trình được nêu tại đây nếu 

trong thời gian thực hiện quy trình đó 1) có ít nhất một bên bày tỏ nguyện vọng về việc ghi danh 

một tập thể ở một Địa Điểm cụ thể bằng văn bản gửi cho Quản Lý Thành Phố, và 2) ít nhất mỗi 
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chín mươi (90) ngày dương lịch kể từ ngày thông qua Chương này, mà thời hạn 90 ngày này 

làm khởi động một loạt các mốc thời gian tương tự như những mốc thời gian được khởi động do 

việc phê duyệt Chương này, trừ thời gian sáu mươi (60) ngày dương lịch phân bổ cho quản lý 

Thành Phố để thiết lập ngày và cách thức để các tập thể nộp đơn ghi danh và các loại phí cần 

thiết được quy định trong tiểu đoạn A nêu trên. 

 

6.88.330 Quy Trình Ghi Danh 

 

A. Xét duyệt Ghi Danh 

 

1. Chiếu theo Đoạn 6.88.300, một trăm tám mươi (180) ngày dương lịch sau khi thông qua 

Chương này, không tập thể nào được hoạt động trong Thành Phố San Jose mà không có 

Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất từ Quản Lý Thành Phố. Một người muốn nhận được 

Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất phải nộp đơn ghi danh cho Quản Lý Thành Phố trong 

đó bao gồm thông tin đáng tin, chính xác và hoàn chỉnh sau: 

 

a. Tên pháp lý và bất kỳ tên nào khác mà tập thể sẽ hoạt động dưới tên đó; 

 

b. Địa chỉ đường thực tế và mô tả thực tế (ví dụ: tòa nhà thương mại một tầng, v.v.) 

của Trụ Sở; 

 

c. Số điện thoại tại chỗ của tập thể; 

 

d. Đơn xin riêng đối với Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu chiếu theo Phần 13 

của Chương 20.100 của Bộ Luật này như được tu chính bởi sắc lệnh tiên khởi 

này, bao gồm bằng chứng rằng địa điểm và trụ sở phù hợp với yêu cầu của Phần 

9.75 của Chương 20.80 như được tu chính bởi sắc lệnh tiên khởi này; Quản Lý 

Thành Phố phải chuyển tiếp đơn xin này cho Giám Đốc Kế Hoạch, Xây Dựng và 

Thực Thi Bộ Luật, người sẽ đánh giá đơn xin kịp thời theo chức trách chính 

quyền theo Phần 13 của Chương 20.100 như được tu chính bởi sắc lệnh tiên 

khởi này; 

 

e. Tên, địa chỉ và số điện thoại của người hoặc những người được tập thể ủy quyền 

để liên hệ với Thành Phố về việc xin ghi danh, bao gồm xin Chứng Nhận Xác 

Minh Mã Phân Khu cũng như để nhận Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất thay mặt 

cho tập thể; 

 

f. Thông tin sau về mỗi Quản Lý Cấp Cao của tập thể hoặc hợp tác xã: 
 

(1) Tên pháp lý đầy đủ và (các) tên hiệu nếu có; 
 

(2) Ngày sinh; 
 

(3) Bản sao một loại giấy phép hoặc thẻ căn cước có ảnh hợp lệ do chính 

phủ phát hành; 
 

(4) Số điện thoại; và 
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(5) Danh sách bất kỳ án kết trọng tội nào trong vòng bảy (7) năm qua do 

phạm bất kỳ tội nào liên quan đến việc (a) sử dụng hành vi bạo lực, 

cưỡng bức, gây sợ hãi, lừa đảo hoặc gian lận; (b) sở hữu, buôn bán, phân 

phối hoặc vận chuyển phi pháp một chất kích thích được kiểm soát; hoặc 

(c) sử dụng tiền để tham gia vào hoạt động tội phạm cũng như việc 

không tiết lộ những điều này có thể được coi là căn cứ cho việc không 

đủ điều kiện ghi danh. 

 

g. Danh sách các nghĩa vụ và chức năng của mỗi Quản Lý Cấp Cao của tập thể; 

 

h. Bản sao hợp đồng thuê hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tập thể có quyền sở 

hữu trụ sở và/hoặc địa điểm; 

 

i. Kế hoạch hoạt động của tập thể, kế hoạch này phải phù hợp với các yêu cầu của 

Chương này và phải bao gồm: 
 

(1) Kế hoạch quản lý trong đó nêu tên các quản lý của tập thể và liệt kê chi 

tiết các trách nhiệm của mỗi quản lý; 
 

(2) Danh sách tất cả quản lý chịu trách nhiệm tiếp nhận, ghi chép và phản 

hồi những khiếu nại về tập thể theo yêu cầu nêu trong Tiểu Đoạn 

6.88.440 (G); 
 

(3) Kế hoạch an ninh trong đó nêu chi tiết các biện pháp đảm bảo an ninh 

cho địa điểm và trụ sở, trong đó bao gồm cả những yêu cầu nêu trong 

Chương này; 
 

(4) Các quy tắc và quy định của tập thể tuân thủ với các yêu cầu được nêu ra 

trong Chương này; 
 

(5) Số giờ và ngày hoạt động của tập thể; và 
 

(6) Sơ đồ mặt bằng trong đó thể hiện chi tiết bố trí của địa điểm và trụ sở 

cũng như bất kỳ khu vực giáp ranh nào, bao gồm bãi đậu xe thuộc sở 

hữu của hoặc kiểm soát bởi tập thể. 

 

j. Một bản tuyên ngôn có ghi rõ ngày tháng và có chữ ký của Quản Lý Cấp Cao 

được dùng để thể hiện và ràng buộc về mặt pháp lý đối với tập thể rằng thông tin 

được cung cấp trong đơn ghi danh và bất kỳ tài liệu đính kèm ghi danh là đúng, 

chính xác và hoàn chỉnh; và 

 

k. Bằng chứng về việc thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thuế được áp dụng nào cho 

Thành Phố chiếu theo Chương 4.66 của Bộ Luật, bao gồm tất cả các khoản lãi và 

tiền phạt được áp dụng. 
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B. Kiểm tra Hồ Sơ và Địa Điểm Sẽ Được Cho Phép Hợp Lý 

 

1. Tập thể sẽ cho phép Thành Phố kiểm tra hồ sơ và địa điểm theo yêu cầu và với thông 

báo hợp lý. 
 

2. Không có phần nào trong Chương này yêu cầu tiết lộ bất kỳ Hồ Sơ Y Tế Riêng Tư của 

thành viên là bệnh nhân đủ điều kiện nào. 

 

C. Ký Tên Ghi Danh 

 

Một Quản Lý Cấp Cao được ủy quyền của tập thể sẽ in tên và ký tên vào đơn ghi danh chứng nhận rằng 

tất cả mọi thông tin trong đó và bất cứ đính kèm nào theo đó đều đúng, hoàn chỉnh và chính xác. 

 

D. Điều Tra và Quyết Định 

 

1. Sau khi nhận được đơn ghi danh của tập thể, Quản Lý Thành Phố sẽ tiến hành điều tra 

và xác minh thông tin được yêu cầu trong Tiểu Đoạn 6.88.330 (A) và xác minh sự tuân 

thủ của tập thể với các yêu cầu trong Chương này. 
 

2. Quản Lý Thành Phố cũng có thể điều tra địa điểm và trụ sở với mục đích đảm bảo rằng 

mỗi tập thể đều tuân thủ các yêu cầu của Chương này, bao gồm nhưng không hạn chế ở 

Hướng Dẫn Hoạt Động trong Phần 4. 
 

E. Không Đủ Điều Kiện Ghi Danh 

 

1. Bất kỳ tập thể nào cũng đều có thể không đủ điều kiện để được đưa vào quy trình ghi 

danh do bất kỳ mục đích nào sau đây: 
 

a. Tập thể hay bất kỳ người nào ghi danh đại diện cho một tập thể đã được biết là 

đưa ra tuyên ngôn sai về một dữ kiện trọng yếu hoặc bỏ sót một dữ kiện trọng 

yếu phải tiết lộ trong quy trình ghi danh, hay bất kỳ tu chính hoặc báo cáo hoặc 

thông tin nào khác cần phải được cung cấp trong quy trình này. 
 

b. Trụ sở hoặc địa điểm của tập thể vi phạm bất kỳ điều khoản nào về xây dựng, 

phân khu, sức khỏe, an toàn hoặc điều khoản khác của Bộ Luật này, trừ những 

tập thể cần sa y tế được coi là tự thân gây phiền nhiễu hoặc bị cấm do bị cáo 

buộc vi phạm luật liên bang, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở Đoạn 

1.13.050(A)(3) và không phù hợp theo thông báo hợp lý và cơ hội được lắng 

nghe; hoặc bất kỳ luật địa phương hoặc Tiểu Bang nào mà có ảnh hưởng lâu dài 

đến sức khỏe, phúc lợi hoặc an toàn của công chúng và không phù hợp theo 

thông báo hợp lý và cơ hội được lắng nghe; 
 

c. Tập thể vi phạm hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của bất kỳ yêu cầu 

nào trong Bộ Luật này liên quan đến hoạt động của tập thể, ngoại trừ chỉ lý do về 

sự tồn tại của tập thể sau ngày có hiệu lực của Chương này, và ngoại trừ những 

tập thể cần sa y tế được coi là tự thân gây phiền nhiễu hoặc bị cấm do bị cáo buộc 

vi phạm luật liên bang, ví dụ như nhưng không giới hạn ở Đoạn 1.13.050(A)(3) 
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và không phù hợp theo thông báo hợp lý và cơ hội được lắng nghe; 
 

d. Tập thể đã bị loại khỏi quy trình ghi danh theo Chương này do một (1) hay nhiều 

căn cứ được nêu trong Đoạn này trong vòng năm (5) năm trước ngày thực hiện 

ghi danh hiện tại; 
 

e. Ghi danh của tập thể theo Chương này bị vô hiệu và hủy bỏ trong vòng năm (5) 

năm trước do bất kỳ lý do nào nêu trong Đoạn 6.88.350; 
 

f. Tập thể đã tự hoạt động theo cách khiến cho hoặc đưa đến kết quả là gây phiền 

nhiễu cho cộng đồng như được nêu trong Đoạn 1.13.050 (A) (1) hoặc (2) của Bộ 

Luật này hoặc Đoạn 3480 của Bộ Luật Dân Sự California, được lập thành tại 

buổi điều trần; 
 

g. Nếu tập thể là công ty, công ty đang không ở trong trạng thái tốt hoặc không 

được quyền hoạt động kinh doanh trong Tiểu Bang và không đang trong tiến 

trình điều khiển kịp thời vấn đề này; 

 

h. Tập thể có một Quản Lý Cấp Cao: 

 

(1) Được tạm tha hoặc bị quản chế do sở hữu, buôn bán, phân phối hoặc vận 

chuyển một chất kích thích được kiểm soát: 

 

(2) Đã bị kết trọng tội trong vòng bảy (7) năm gần đây, bao gồm các tội: 

 

(a) Sử dụng bạo lực, cưỡng bức, gây sợ hãi, gian lận hoặc lừa đảo; 

 

(b) Sở hữu, buôn bán, phân phối hoặc vận chuyển trái phép một 

chất kích thích được kiểm soát; hoặc 

 

(c) Sử dụng tiền để tham gia hành động tội phạm; 

 

k. Việc phân phối của tập thể từ địa điểm hoặc trụ sở dẫn đến kết quả hoặc sẽ dẫn 

đến kết quả là mối nguy hiểm sẽ xảy ra trên thực tế cho sức khỏe, sự an toàn 

hoặc trợ cấp xã hội của công chúng, được xác lập trong phiên điều trần; 

 

l. Tập thể chưa được mở và hoạt động ở Địa Điểm có địa chỉ đường được nêu 

trong đơn xin ghi danh, đối với quy trình ghi danh cần sa y tế đầu tiên, không 

muộn hơn, và đã thực hiện thanh toán khác không cho Thuế Kinh Doanh Cần Sa 

của Thành Phố theo Chương 4.66 của Bộ Luật này cho giai đoạn kết thúc vào 

ngày 31 tháng 10 năm 2014 và tiếp tục từ ngày đó mà không bị gián đoạn trừ khi 

vì lý do thích đáng, bao gồm cả những nguy cơ can thiệp cưỡng bức từ các cơ 

quan chính phủ; hoặc 

 

m. Tập thể không nêu rõ địa chỉ đường Địa Điểm của mình hoặc nộp nhiều hơn một 

đơn xin cho cùng một Địa Điểm. 
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F. Ghi Danh Hoàn Tất. Sau khi xác minh rằng Phí Nộp Đơn Xin và Phí Tiến Hành Đơn Xin bắt 

buộc như được nêu trong Đoạn 6.88.380 đã được thanh toán kịp thời, đầy đủ, và rằng tất cả các 

thông tin cần thiết đã được cung cấp và rằng tập thể tuân thủ mọi yêu cầu trong Chương này, 

Quản Lý Thành Phố phải thông báo cho tập thể về Phí Hoạt Động đóng Hai Năm Một Lần và 

bất kỳ Phí Điều Tra Theo Giờ được áp dụng nào khác như được nêu trong Đoạn 6.88.380 hiện 

đã đến hạn và phải trả cho Thành Phố. Trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thanh toán theo lịch trình Phí Hoạt Động đóng Hai Năm Một Lần và bất kỳ Phí Điều Tra Theo 

Giờ nào khác được áp dụng đã đến hạn, Quản Lý Thành Phố phải gửi Thông Báo Ghi Danh 

Hoàn Tất và ghi danh cập nhật sau đó qua địa chỉ gửi thư cho người hoặc những người được ủy 

quyền nhận thay cho tập thể. 

 

G. Thông Báo Không Đủ Điều Kiện. Nếu tập thể chưa trả các loại thuế và phí bắt buộc theo Bộ 

Luật này, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, không tuân thủ tất cả mọi yêu cầu của Bộ 

Luật này hay mặt khác đã bị loại khỏi quy trình ghi danh, thì Quản Lý Thành Phố phải gửi thông 

báo qua địa chỉ gửi thư cho người được ủy quyền tiếp nhận thông tin này thay cho tập thể trong 

đó nêu rõ rằng tập thể đã bị loại khỏi quy trình ghi danh cũng như lý do. 

 

H. Ghi Danh Được Coi Là Hoàn Tất nếu không được Tiến Hành Kịp Thời. Nếu Quản Lý 

Thành Phố không thông báo cho bên nộp đơn tập thể rằng họ phù hợp và phát hành Thông Báo 

Ghi Danh Hoàn Tất, hoặc thông báo cho bên nộp đơn rằng họ không đủ điều kiện trong vòng 

sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nộp đơn ghi danh (thời hạn có thể được miễn khi và chỉ khi tập 

thể yêu cầu), tập thể sẽ coi là đã có Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất và có tất cả mọi quyền pháp 

lý từ đó. 

 

6.88.340 Điều Khoản Ghi Danh 

 

Mỗi ghi danh sẽ hết hạn trong vòng hai (2) năm kể từ ngày Quản Lý Thành Phố gửi Thông Báo Ghi Danh 

Hoàn Tất qua địa chỉ gửi thư cho người được ủy quyền tiếp nhận các thông tin liên lạc dạng này thay mặt 

cho tập thể. 

 

6.88.350 Ghi Danh Vô Hiệu và Hủy Bỏ 

 

Một ghi danh được coi là được Quản Lý Thành Phố hoàn thành sẽ trở thành vô hiệu và bị hủy bỏ do bất 

kỳ lý do nào sau đây: 
 

A. Bất kỳ lý do nào được nêu trong Tiểu Đoạn 6.88.380 (E) về việc không đủ điều kiện và không 

tuân thủ theo thông báo phù hợp và cơ hội được lắng nghe; 
 

B. Di chuyển địa điểm tập thể sang địa điểm hoặc trụ sở khác; dù theo tiểu đoạn này, một tập thể 

được quyền di chuyển lại địa điểm, cập nhật đơn ghi danh và duy trì Thông Báo Ghi Danh Hoàn 

Tất nếu tập thể nhận được Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu cho địa điểm hoặc trụ sở mới 

chiếu theo Phần 13 của Chương 20.100 của Bộ Luật này như được tu chính bởi sắc lệnh tiên 

khởi này. 
 

C. Hai (2) năm kể từ ngày ghi danh, như được nêu trong Đoạn 6.88.340 nêu trên; hoặc 

  



RES NO 77679 

 13 

D. Vi phạm các điều khoản hoặc yêu cầu của Chương này sau khi đã có thông báo hợp lý và cơ hội 

để sửa chữa lại những vi phạm đó và sau khi đã thông báo và điều trần chiếu theo Đoạn 

6.02.200 và tiếp theo của Bộ Luật này. 

 

 

6.88.360 Thay Đổi Địa Điểm và Cập Nhật Đơn Ghi Danh 

 

A. Bất cứ khi nào tập thể đã ghi danh di chuyển Địa Điểm hoặc Trụ Sở của mình, tập thể đều có 

quyền thay đổi lại Địa Điểm và duy trì Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất sau khi nộp đơn ghi danh 

cập nhật cho Quản Lý Thành Phố để xét duyệt lại với một khoản Phí Tu Chính Ghi Danh như 

được nêu trong Đoạn 6.88.380 nếu tập thể đã nhận được Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu 

cho Địa Điểm và Trụ Sở mới chiếu theo Phần 13, Chương 20.100 của Bộ Luật này như được tu 

chính bởi sắc lệnh tiên khởi này. 

 

B. Trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch kể từ ngày thay đổi thông tin nêu trong đơn ghi danh 

hoặc bất kỳ thay đổi nào về trạng thái tuân thủ các điều khoản của Chương này, bao gồm các 

thay đổi về quản lý cấp cao hoặc quyền sở hữu của tập thể, tập thể sẽ phải nộp đơn ghi danh cập 

nhật cho Quản Lý Thành Phố để xét duyệt lại với một khoản Phí Tu Chính Ghi Danh như được 

nêu ra trong Đoạn 6.88.380. 

 

C. Một Quản Lý Cấp Cao được ủy quyền của tập thể sẽ in tên và ký tên mình vào bất kỳ đơn từ nào 

cần được cập nhật, chứng nhận rằng tất cả mọi thông tin trong đơn được cập nhật là đúng, hoàn 

chỉnh và chính xác. 

 

6.88.370 Gia Hạn Ghi Danh 

 

A. Không có ghi danh nào được ban hành theo Chương này có thể được gia hạn trừ khi: 

 

1. Đơn ghi danh mới được nộp cho Quản Lý Thành Phố theo quy trình được nêu trong 

Đoạn 6.88.330 sáu mươi (60) ngày trước ngày hết hạn ghi danh hiện tại và sau khi nhận 

được thông báo của thành phố về yêu cầu đó trong khoảng thời gian giữa một trăm hai 

mươi (120) ngày và chín mươi (90) ngày trước khi hết hạn; 

 

2. Phí Ghi Danh Gia Hạn, như được nêu trong Đoạn 6.88.380 đã được tập thể trả; và 

 

3. Tập thể và quản lý cấp cao của mình đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về ghi danh của 

Chương này. 

 

B. Nếu chưa nộp đơn ghi danh mới hoặc chưa trả phí bắt buộc trước ngày hết hạn ghi danh hiện tại, 

ghi danh sẽ bị coi là hết hạn vào ngày hết hạn ghi trong ghi danh, tập thể sẽ được thông báo và 

được cho sáu mươi (60) ngày để sửa chữa. 
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6.88.380 Phí, Lệ Phí và Biểu Phí Lệnh Phạt Hành Chính  

 

A. Quản Lý Thành Phố tại đây được ủy quyền tính và thu tất cả mọi loại phí liên quan đến ghi danh 

của tập thể. Trước khi hoạt động tại Thành Phố San Jose, sau một trăm tám mươi (180) ngày 

dương lịch đầu tiên kể từ ngày thông qua Chương này, mỗi tập thể phải thanh toán kịp thời và 

đầy đủ tất cả mọi loại phí đến hạn có liên quan đến việc ghi danh của tập thể đó. 

 

B. Tất cả mọi loại phí liên quan đến việc ghi danh của một tập thể sẽ được liệt kê trong Biểu Phí và 

Lệ Phí sẽ được xác lập theo nghị quyết của Hội Đồng Thành Phố chiếu theo đoạn này đúng thời 

điểm để Quản Lý Thành Phố có thể kịp thời thực thi quy trình ghi danh theo Chương này, và sẽ 

chỉ bao gồm các loại phí dưới đây được nêu rõ mức tiền tối đa (bao gồm cả số tiền nếu Hội 

Đồng không thể kịp thời xác định cụ thể) và nên có tính bù đắp chi phí tốt nhất và không tạo ra 

bất kỳ thu nhập quá mức nào, công nhận rằng các tập thể trả một khoản thuế thu nhập chưa khấu 

trừ khổng lồ cho Thành Phố, tạo ra doanh thu hàng triệu đô la lớn hơn nhiều so với thâm hụt do 

bù đắp chi phí: 

 

1. Phí Biên Nhận Đơn Xin Tập Thể Cần Sa Y Tế là chi phí tiếp nhận đơn xin ghi danh của 

Thành Phố và chi phí này không vượt quá một trăm đô la ($100); 

 

2. Phí Tiến Hành Đơn Xin Ghi Danh Tập Thể Cần Sa Y Tế là chi phí để Thành Phố tiến 

hành đơn xin ghi danh và không vượt quá một ngàn đô la ($1,000); 

 

3. Phí Điều Tra Theo Giờ là chi phí phát sinh bởi Thành Phố ngoài những chi phí có trong 

Phí Tiến Hành Đơn Xin Ghi Danh và có liên quan tới việc xét duyệt và điều tra kỹ hơn 

đơn xin ghi danh, không vượt quá một trăm hai mươi sáu đô la/giờ ($126/giờ) và thời 

gian điều tra tối đa cho mỗi đơn là 20 giờ; 

 

4. Phí Hoạt Động Tập Thể Cần Sa Y Tế Nộp Hai Năm Một Lần là chi phí để Thành Phố 

điều hành chương trình luật cần sa y tế và phí này không vượt quá bốn ngàn đô la 

($4,000) trong hai năm, tương đương khoản tiền trả hàng quý không vượt quá năm trăm 

đô la ($500); 
 

5. Phí Tu Chính Tập Thể Cần Sa Y Tế là chi phí để Thành Phố xét duyệt các tu chính đối 

với đơn ghi danh do tập thể nộp và phí này không vượt quá năm trăm đô la ($500); và 
 

6. Phí Ghi Danh Gia Hạn Tập Thể Cần Sa Y Tế là chi phí để Thành Phố tiến hành đơn xin 

gia hạn ghi danh của tập thể và không được vượt quá một ngàn đô la ($1,000). 
 

C. Số tiền Lệnh Phạt Hành Chính cho bất kỳ hành vi vi phạm Đoạn nào trong Chương này không 

được vượt quá Một Trăm và không/100 Đô La ($100.00). Biểu Phí Lệnh Phạt Hành Chính cũng 

được tu chính tương ứng cho phù hợp. 
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Phần 4 

Điều Kiện Và Quy Định Hoạt Động 
 

6.88.400 Điều Kiện Và Quy Định Hoạt Động 
 

A. Các điều khoản trong Phần này sẽ cấu thành các điều khoản và điều kiện áp dụng cho từng 

ghi danh. 
 

B. Các điều khoản trong Phần này cũng sẽ cấu thành nên quy định hoạt động áp dụng cho mỗi tập 

thể ghi danh với Thành Phố San Jose. 
 

C. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Phần này của bất kỳ người hoặc tập thể nào đã ghi 

danh theo Chương này hoặc được yêu cầu phải ghi danh theo Chương này, hoặc người hoặc tập 

thể đó chưa thực sự ghi danh, đều là phi pháp. 
 

6.88.410 Tuân Thủ Bộ Luật 
 

Tập thể, trụ sở và địa điểm phải tuân thủ tất cả mọi điều khoản trong Bộ Luật này, bao gồm nhưng không 

hạn chế ở Tiêu Đề 17, Tiêu Đề 20, Tiêu Đề 23 và Tiêu Đề 24, ngoại trừ những nội dung cho rằng tập thể 

cần sa y tế tự thân là phiền nhiễu hoặc bị cấm do bị tố cáo vi phạm luật liên bang, ví dụ nhưng không hạn 

chế ở Đoạn 1.13.050 (A) (3) hoặc sau khi có thông báo về bất cứ khuyết thiếu nào phải tuân thủ ngay khi 

có thể hoặc kháng cáo thông báo đó. Tất cả mọi chỗ cư ngụ, thiết bị và công trình thi công được sử dụng 

tại đây phải đáp ứng được toàn bộ các điều kiện hiện tại của luật tiểu bang, địa phương, xây dựng tòa nhà, 

cứu hỏa và bất kỳ điều khoản nào được áp dụng của luật địa phương và tiểu bang trong vòng một trăm 

tám mươi (180) ngày dương lịch kể từ ngày thông qua Chương này. 
 

6.88.420 An Ninh 
 

A. Trụ sở hoặc địa điểm phải luôn luôn được trang bị với và luôn được giám sát bởi một TV mạch 

kín hoạt động dựa trên web cho mục đích an ninh. Camera và hệ thống ghi hình phải có chất 

lượng vừa đủ, có độ phân giải và hiển thị màu sắc vừa đủ để cho phép dễ dàng nhận dạng bất kỳ 

người nào đang thực hiện hành vi phạm tội ở bất kỳ nơi nào giáp ranh với trụ sở hoặc địa điểm. 

Hệ thống phải hoạt động đầy đủ chức năng trước khi tiến hành hoặc canh tác cần sa y tế ở trụ sở 

hay địa điểm. Các bản ghi giám sát phải được duy trì trong khoảng thời gian không ít hơn mười 

lăm (15) ngày. 

 

B. Trụ sở hoặc địa điểm phải có hệ thống báo động chống trộm và chống cháy được giám sát trung 

tâm. Hệ thống phải hoạt động đầy đủ chức năng mọi lúc và trước khi tiến hành hoặc canh tác 

cần sa y tế ở trụ sở hoặc địa điểm đó. Tối thiểu, báo động này phải bao phủ chu vi trụ sở hoặc 

địa điểm và phải tập trung vào những khu vực trồng, sản xuất, thu hoạch, bảo quản, đóng gói 

hoặc phân phối cần sa y tế. Báo động này sẽ được giám sát mọi lúc bởi một công ty báo động 

chuyên nghiệp. 

 

C. Chiếu sáng bên ngoài ở trụ sở và khu vực đậu xe của địa điểm phải cân bằng và không tạo ra 

ánh sáng chói ở những địa điểm liền kề, phải hỗ trợ cho hệ thống an ninh theo yêu cầu chiếu 

theo Tiểu Đoạn A và B nói trên để đảm bảo tất cả mọi khu vực của địa điểm đều nhìn rõ được 

và tăng cường ánh sáng ở tất cả lối vào trụ sở. Chiếu sáng theo yêu cầu trong tiểu đoạn này phải 

được bật từ chiều đến sáng sớm. 
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D. Cần sa y tế sấy có thể được cất giữ trong tòa nhà hoàn toàn khép kín và sau giờ làm trong hòm, 

két hoặc cấu trúc cất giữ an toàn có khóa khác được bắt vít xuống sàn nhà hoặc một cấu trúc 

khác trong Trụ Sở hoặc không thể di chuyển được một cách hợp lý. 
 

E. Không có người nào được sở hữu bất kỳ loại súng ống nào trong khi đang ở trong trụ sở hoặc 

địa điểm mà không có giấy phép từ cơ quan địa phương hoặc tiểu bang phù hợp cho phép người 

đó sở hữu súng. 
 

F. Người sở hữu súng khi đang ở trong khuôn viên hoặc địa điểm phải cung cấp cho Quản Lý 

Thành Phố và Cảnh Sát Trưởng những tài liệu sau mười (10) ngày trước ngày mang súng vào 

trụ sở: 

 

1. Bản sao giấy phép được cấp cho người đó bởi cơ quan địa phương hoặc tiểu bang thích 

hợp cho phép người đó sở hữu loại súng đó; 
 

2. Bản sao thẻ căn cước thực thi luật (nếu làm việc trong cơ quan thi hành luật); và 
 

3. Bản sao giấy phép Lái Xe California hoặc thẻ căn cước California. 

 

6.88.430 Canh Tác Cần Sa Y Tế 

 

A. Không canh tác cần sa y tế tại địa điểm dễ bị cộng đồng hoặc bất động sản tư nhân nào quan sát 

thấy, cũng như không được canh tác hay sấy cần sa y tế ở nơi mà người bên ngoài tòa nhà mà 

tập thể sử dụng dễ dàng nhìn thấy được. 
 

B. Tất cả mọi khu vực dành cho canh tác cần sa y tế phải được bảo vệ không cho bên ngoài cộng 

đồng tiếp cận bằng cách sử dụng cửa hoặc cổng khóa và bất kỳ biện pháp an ninh nào khác để 

ngăn chặn việc ra vào trái phép. 
 

C. Không tập thể nào được cho phép có cây cần sa hay cần sa y tế sấy khô trên mỗi thành viên 

nhiều hơn số lượng được phép lưu trữ hoặc cung cấp tại Địa Điểm hoặc Trụ Sở của tập thể chiếu 

theo luật Tiểu Bang. 
 

D. Nếu cần sa y tế mọc chờm ra ngoài cửa, khu vực nơi mọc chờm phải được áp dụng các biện 

pháp an ninh phù hợp để tránh những người không phải là thành viên được tiếp cận khu vực 

mọc chờm của cần sa y tế. 

 

6.88.440 Hoạt Động của Tập Thể 

 

A. Không tập thể nào được mở cửa hoạt động trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối và 9 giờ sáng bất 

kỳ ngày nào. 
 

B. Chỉ những việc chuyển giao cần sa y tế như được nêu trong Đoạn 6.88.242 mới được phép. 
 

C. Đóng góp hiện vật, đóng góp bằng tiền và đóng góp bằng bất động sản của thành viên cho chi 

phí chung của tập thể phải tuân thủ nghiêm ngặt luật Tiểu Bang. Tất cả mọi đóng góp (bằng hiện 

vật, tiền hoặc bất động sản) phải được lập thành văn bản tại thời điểm tập thể nhận được đóng 

góp chiếu theo Phần 5 của Chương này và bằng tập quán hoạt động kinh doanh bình thường. 
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D. Không có người nào dưới mười tám (18) tuổi được phép ở tại địa điểm, trừ khi người đó là 

bệnh nhân đủ điều kiện và được tháp tùng bởi bác sĩ chủ trị, bố mẹ hoặc người giám hộ hợp lệ 

đã được ghi nhận. 

 

E. Mỗi hợp đồng thỏa thuận tư cách hội viên của tập thể phải nêu rõ rằng không cung cấp cần 

sa y tế cho người chăm sóc chính để cung cấp cho bất kỳ người nào khác ngoài (các) bệnh 

nhân đủ điều kiện của người chăm sóc chính đó - người mà người chăm sóc chính chịu 

trách nhiệm chăm sóc. 

 

F. Mỗi hợp đồng thỏa thuận tư cách hội viên của tập thể phải cấm thành viên không được sử dụng 

đồ uống có cồn tại trụ sở và/hoặc địa điểm hoặc trong khu vực đậu xe của trụ sở và/hoặc địa 

điểm. 

 

G. Mỗi tập thể phải sử dụng và duy trì số điện thoại 24 giờ để tiếp nhận khiếu nại cũng như những 

câu hỏi khác về tập thể. Thành viên tham gia vào quản lý tập thể phải chịu trách nhiệm tiếp 

nhận, ghi ghép và phản hồi lại những phiếu nại và câu hỏi trên. Sổ ghi chép phải được lưu giữ 

thành hồ sơ của tập thể và phù hợp với Phần 5 của Chương này. 

 

H. Tập thể hoặc bất kỳ thành viên nào không bao giờ được phép mang theo súng vào Trụ Sở hoặc 

Địa Điểm, trừ khi tuân theo đúng quy định của luật địa phương, tiểu bang và liên bang và quy 

định của các Đoạn 6.88.420 (E) và (F). 

 

I. Các tập thể không được cung cấp cần sa y tế cho bất kỳ thành viên nào nhiều hơn hai lần trong 

một ngày hay cung cấp với số lượng nhiều hơn giới hạn theo luật Tiểu Bang. 

 

J. Phải dựng một biển báo ở địa điểm dễ thấy bên trong trụ sở để nêu rõ: "Việc chuyển đổi cần sa 

cho mục đích sử dụng phi y tế là vi phạm luật Tiểu Bang. Việc sử dụng cần sa có thể làm suy 

giảm khả năng lái xe có động cơ hoặc khả năng vận hành máy móc nặng của con người. Lảng 

vảng xung quanh địa điểm của tập thể cần sa y tế vì mục đích phi pháp bị cấm tuyệt đối theo 

Đoạn 647(h) Bộ Luật Hình Sự California. Tập thể này đã ghi danh theo các luật của Thành Phố 

San Jose". 

 

K. Các tập thể đã ghi danh được phép cung cấp cần sa y tế cho thành viên của họ chỉ khi tuân thủ 

đầy đủ các quy định được áp dụng khác cũng như các yêu cầu của Chương này. 

 

L. Các tập thể không có giấy phép bán và không được bán đồ uống có cồn. 

 

6.88.450 Yêu Cầu Tư Cách Hội Viên và Quản Lý Cấp Cao 

 

A. Không có Quản Lý Cấp Cao hay bất kỳ thành viên nào sẽ tham gia vào hoạt động canh tác và 

phân phối thực sự cần sa y tế mà: 

 

1. Đang được tạm tha hoặc bị quản chế do sở hữu, buôn bán, phân phối hoặc vận chuyển 

một chất kích thích được kiểm soát, hoặc 

 

2. Đã bị kết trọng tội trong vòng bảy (7) năm gần đây, bao gồm các tội: 
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a. Sử dụng bạo lực, cưỡng bức, gây sợ hãi, gian lận hoặc lừa đảo; 

 

b. Sở hữu, buôn bán, phân phối hoặc vận chuyển trái phép một chất kích thích được 

kiểm soát; 

 

c. Sử dụng tiền để tham gia hành động tội phạm; hoặc 

 

3. Dưới mười tám (18) tuổi. 

 

B. Các thành viên phải ký vào thỏa thuận với tập thể trong đó nêu rõ rằng thành viên sẽ không 

phân phối cần sa y tế cho người không phải thành viên và thành viên đó sẽ không sử dụng cần 

sa y tế cho mục đích nào ngoài mục đích y tế. 

 

C. Tập thể sẽ, với bất kỳ quy trình thủ tục tố tụng cần thiết nào, chấm dứt tư cách hội viên của 

thành viên vi phạm các điều khoản trong Chương này. 

 

D. Mỗi tập thể phải bổ nhiệm một hay nhiều đại diện tại chỗ, ít nhất là một đại diện, để luôn có mặt 

trong suốt thời gian hoạt động của tập thể. Đại diện tại chỗ được bổ nhiệm phải đáp ứng tất cả 

mọi yêu cầu tối thiểu: 

 

1. Là quản lý của tập thể; 

 

2. Tuân thủ tất cả những sắc lệnh và luật của địa phương và tiểu bang; 

 

3. Mang bên mình, bất cứ khi nào làm việc với tư cách là đại diện tại chỗ, giấy phép hoặc 

thẻ căn cước có ảnh hợp lệ của cá nhân do chính phủ cấp; và 

 

4. Theo yêu cầu của Cảnh Sát Trưởng hoặc bất kỳ viên chức Thành Phố nào có nhiệm vụ 

thực thi các điều khoản của Bộ Luật này, xuất trình giấy phép hoặc thẻ căn cước có ảnh 

để kiểm tra. 

 

6.88.460 An Toàn của Địa Điểm Và An Toàn của Công Chúng 

 

A. Canh tác và phân phối cần sa y tế không được ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hoặc sự an toàn 

của khu vực lân cận do hình thành nấm mốc, rêu, bụi, ánh sáng chói, nhiệt độ, tiếng ồn, khí độc, 

mùi, khói, giao thông, rung động hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác. 
 

B. Canh tác và phân phối cần sa y tế phải không tạo ra các chất nguy hiểm do sử dụng hay cất giữ 

nguyên vật liệu, chế phẩm, sản phẩm hoặc phế phẩm. 
 

C. Mỗi tập thể phải đảm bảo các cơ sở canh tác của mình an toàn, được thông gió hợp lý để giảm 

thiểu, kiểm soát và loại bỏ mùi, các hóa chất và phân bón được cất giữ hợp lý và rêu mốc được 

kiểm soát hoặc loại bỏ. 
 

D. Mỗi tập thể phải tuân thủ tất cả mọi yêu cầu An Ninh của Chương này, bao gồm yêu cầu về Kế 

Hoạch An Ninh trong Tiểu Đoạn 330 (A) (1) (i) (3) và tất cả mọi yêu cầu An Ninh của Đoạn 420. 
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Phần 5  

Hồ Sơ 

 

6.88.500 Duy Trì Hồ Sơ 

 

A. Mỗi tập thể phải duy trì tất cả mọi hồ sơ và tài liệu được yêu cầu như trong Phần 3 và 4 của 

Chương này và tất cả mọi thông tin và hồ sơ được nêu dưới đây: 
 

1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ đất, chủ sở hữu bất động sản và/hoặc người thuê 

địa điểm; 
 

2. Thông tin sau về mỗi thành viên của tập thể: 

 

a. Tên; 
 

b. Bản sao một loại giấy phép hoặc thẻ căn cước có ảnh hợp lệ do chính phủ phát 

hành; 

 

c. Bản sao giấy khuyến nghị của bác sĩ cho thành viên hoặc thẻ căn cước của thành 

viên; 

 

d. Ngày thành viên tham gia vào tập thể; và 

 

3. Tên và số điện thoại của mỗi thành viên là người chăm sóc chính, cùng với bản sao thư 

chỉ định của mỗi bệnh nhân đủ điều kiện để chỉ định một thành viên là người chăm sóc 

chính của họ; 

 

4. Tên, địa chỉ kinh doanh và số điện thoại của mỗi bác sĩ chủ trị cung cấp khuyến nghị của 

bác sĩ cho thành viên của tập thể; 

 

5. Tất cả biên nhận của tập thể, bao gồm nhưng không hạn chế ở tất cả mọi khoản đóng 

góp và chi phí phát sinh do việc canh tác cần sa y tế của tập thể; và 

 

6. Bằng chứng ghi danh hoàn tất với Quản Lý Thành Phố chiếu theo Chương này. 

 

B. Tập thể phải duy trì tất cả mọi hồ sơ theo yêu cầu của Đoạn này trong khoảng thời gian 2 năm 

và tập thể phải cung cấp cho Quản Lý Thành Phố và bất kỳ viên chức Thành Phố nào chịu trách 

nhiệm thực thi các điều khoản của Bộ Luật này khi có yêu cầu và thông báo hợp lý theo Đoạn 

6.88.330 (B) của Chương này. 

 

C. Ngoại trừ được nêu khác trong Chương này và phải được biên soạn để duy trì tính riêng tư và bảo 

mật của thành viên, khi có yêu cầu hợp lý từ Quản Lý Thành Phố, tất cả mọi hồ sơ bắt buộc theo 

Đoạn này đều phải được cung cấp, nếu có, theo định dạng điện tử tiêu chuẩn thích ứng với các 

chương trình Microsoft Office và có thể được dễ dàng nhập vào chương trình phần mềm Excel, 

Access hay bất kỳ chương trình phần mềm tạm thời nào khác do Quản Lý Thành Phố chỉ định. 
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Phần 6 

Kiểm Tra Và Thực Thi 

 

6.88.600 Kiểm Tra Và Thực Thi 

 

A. Cảnh Sát Trưởng và bất kỳ viên chức Thành Phố nào chịu trách nhiệm thực thi các điều khoản 

của Bộ Luật này đều có thể ra vào địa điểm khi có yêu cầu và thông báo hợp lý, và với sự đồng 

thuận rằng họ sẽ không bị giữ chân vô lý tại địa điểm, để thanh tra địa điểm của tập thể cũng 

như các ghi ghép và hồ sơ mà tập thể duy trì chiếu theo Chương này phù hợp với Tiểu Đoạn 

6.88.330 (B) của Bộ Luật này. 
 

B. Cảnh Sát Trưởng và bất kỳ viên chức Thành Phố nào chịu trách nhiệm thực thi các điều khoản 

của Bộ Luật này đều có thể ra vào địa điểm khi có yêu cầu và thông báo hợp lý, và với sự đồng 

thuận rằng họ sẽ không bị giữ chân vô lý tại địa điểm, để thu thập mẫu cần sa y tế để kiểm tra 

cho các mục đích thi hành luật hoặc an toàn cộng đồng. 
 

C. Số tiền Lệnh Phạt Hành Chính cho bất kỳ hành vi vi phạm Đoạn nào trong Chương này không 

được vượt quá Một Trăm và không/100 Đô La ($100.00). Biểu Phí Lệnh Phạt Hành Chính cũng 

được tu chính tương ứng cho phù hợp. 

 

 

Phần 7 

Áp Dụng Chương Này; Các Nghĩa Vụ Pháp Lý Khác 

 

6.88.710 Tuân Thủ Chương Này Và Luật Tiểu Bang 

 

A. Bất kỳ người nào gây ra, cho phép hoặc tham gia canh tác, sở hữu, phân phối hoặc đem cho cần 

sa đều phi pháp. Để xác lập biện hộ vững chắc chống lại thi hành tố tụng dân sự và hình sự dựa 

trên các điều khoản của Bộ Luật Thành Phố San Jose, người viện dẫn biện hộ phải nêu ra mối 

nghi ngờ hợp lý rằng họ đang tuân thủ tất cả các luật địa phương và Tiểu Bang đang được áp 

dụng khác, bao gồm các Đoạn 11362.5 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn của 

California và Chương này, theo đó việc sở hữu một Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất hợp lệ của 

Quản Lý Thành Phố là bằng chứng hiển nhiên cho giả định biện hộ vững chắc. 
 

B. Bất cứ người nào cố tình tạo ra những sai sót, hiểu lầm, tuyên bố hay trình bày không chính xác 

trong bất kỳ đơn từ, hồ sơ, phần điền hay tài liệu nào phải duy trì, nộp hoặc gửi cho Thành Phố 

theo Chương này, hoặc cho bất kỳ cơ quan chính quyền địa phương hoặc Tiểu Bang nào có 

thẩm quyền đối với hoạt động của tập thể đều là phi pháp. 
 

C. Trách nhiệm của quản lý cấp cao của tập thể là để đảm bảo rằng tập thể luôn luôn hoạt động 

theo cách thức phù hợp với các luật địa phương và Tiểu Bang hiện được áp dụng. Không có nội 

dung nào trong Chương này nên được hiểu là cho phép bất kỳ hành động nào vi phạm luật Tiểu 

Bang về việc canh tác, vận chuyển, cung cấp và bán cần sa. 
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6.88.720 Thi Hành Tố Tụng Và Vi Phạm 

 

A. Mỗi và từng lần vi phạm Chương này sẽ cấu thành một hành vi vi phạm riêng và sẽ bị áp dụng 

tất cả mọi biện pháp khắc phục và thi hành tố tụng theo Bộ Luật này. Bất kỳ cáo buộc phiền 

nhiễu nào đều phải được chứng minh là gây phiền nhiễu thực sự và không phải là phiền nhiễu tự 

thân. Thành Phố cũng có thể theo đuổi bất kỳ và tất cả mọi biện pháp khắc phục và hành động 

có thể và được áp dụng theo luật địa phương và Tiểu Bang đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào 

được thực hiện bởi tập thể và người có liên quan đến hoặc liên hệ đến tập thể. 

 

B. Bất kể kết quả xác minh ban đầu việc tuân thủ các điều khoản trong Chương này của tập thể, bất 

kỳ tập thể nào sau đó bị phát hiện là vi phạm bất kỳ yêu cầu nào trong Chương này tại bất kỳ 

thời điểm nào đều sẽ bị áp đặt các biện pháp cưỡng chế nêu trong Đoạn này. 

 

6.88.730 Mâu Thuẫn Với Các Bộ Luật Khác 

 

Nếu Chương này được xác định là mâu thuẫn với bất kỳ Chương, Phần, Đoạn, Tiểu Đoạn, hoặc Tiêu Đề 

hoặc bất kỳ quy định, quy tắc, yêu cầu hay tập quán nào được ban hành theo đó, các điều khoản của 

Chương này vẫn có giá trị ưu thế hơn. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 4 – Diễn Giải Mã Phân Khu 
 

Đoạn 20.10.040 của Chương 20.10 Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính 

như sau: Tiểu Đoạn B được tu chính để đọc như sau: 

 

B. Không có điều khoản nào trong tiêu đề này nhằm để hay có thể được diễn giải là hay được áp 

dụng để cho phép hay ủy quyền cho việc sử dụng hay cho một cơ cấu vi phạm luật địa phương, 

tiểu bang hoặc liên bang, miễn là, tuy nhiên, tập thể cần sa y tế làm dấy lên mối nghi ngờ hợp lý 

về việc tuân thủ tất cả các quy định và điều luật địa phương và tiểu bang mà có thể làm căn cứ 

cho biện hộ vững chắc chống lại việc thi hành tố tục dân sự hoặc hình sự dựa theo bộ luật này, 

theo đó, hành động thi hành tố tụng này chỉ dựa trên những hoạt động của tập thể mà làm dấy 

lên những nghi ngờ về việc tuân thủ các điều khoản của bộ luật này. Việc Tập Thể Cần Sa Y Tế 

sở hữu một Thông Báo Ghi Danh Hoàn Tất hợp lệ của Quản Lý Thành Phố là bằng chứng xác 

đáng nhất cho giả định biện hộ vững chắc. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 5 – Địa Hạt Phân Khu Nông Nghiệp và Không Gian Mở 
 

A) Đoạn 20.20.100 của Chương 20.20, Tiêu Đề 20 trong Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu 

chính như sau: 

Tiểu đoạn C mới định nghĩa về sử dụng "Hạn Chế" và chữ biểu thị cho sử dụng "Hạn Chế" trong Bảng 

20-30, với cách đọc như sau, được chèn vào sau tiểu đoạn B hiện có định nghĩa về sử dụng "Có Điều 

Kiện" và các tiểu đoạn sau được đặt lại chữ biểu thị hoặc không đổi. 

 

C. Sử dụng đất "Hạn chế" được biểu thị bằng một chữ "R" trong Bảng 20-30. Những sử dụng 

này có thể phát sinh trong các địa hạt dành riêng, là sử dụng độc lập nhưng chỉ sau khi được 

cấp và tuân thủ đầy đủ chứng nhận xác minh mã phân khu hợp lệ và còn hiệu lực như được 

nêu trong Chương 20.100. 
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B) Bảng 20-30 OS Không Gian Mở và A Quy Định Sử Dụng Đất Địa Hạt Nông Nghiệp được tu chính để 

thêm dòng và tiêu đề dòng sau theo thứ tự bảng chữ cái, và ghi chú sau được đánh số tiếp tục để được 

trích dẫn trong dòng bằng số ghi chú phù hợp, tại đây được gán biến "X": 

Sử Dụng 
Địa Hạt Phân Khu 

Đoạn & Ghi Chú 
OS A 

Dịch Vụ Y Tế và Thú Y 

Tập thể cần sa y tế - R 
Ghi Chú X; Phần 9.75, 

Chương 20.80 

 

Các Ghi Chú: 

X. Bất kể phần nào khác của Bộ Luật Thành Phố San Jose, bao gồm nhưng không hạn chế ở Tiêu 

Đề 20 Mã Phân Khu này và bất kỳ phiên bản nào của Kế Hoạch Tổng Thể, việc sử dụng tập thể 

cần sa y tế không nên được hiểu là bị cấm hay không được phép trong các Địa hạt Phát Triển 

theo Kế Hoạch, ví dụ nhưng không giới hạn ở địa hạt A (PD) đã được phân định đó, nếu được 

phân định sử dụng đất "Hạn Chế" trong Bảng Quy Định Sử Dụng Đất địa hạt cơ sở, không phụ 

thuộc vào trạng thái của địa hạt PD hay bất kỳ cấp phép phát triển theo kế hoạch có liên quan 

nào có thực hiện được hay không. 

 

 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 6 – Địa Hạt Phân Khu Thương Mại 
 

Đoạn 20.40.100 của Chương 20.40 Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính 

như sau: Dòng sử dụng "Tập thể cần sa y tế" trong Bảng 20-90 của Quy Định Sử Dụng Đất Địa Hạt 

Thương Mại được tu chính để đọc như sau: 

Sử Dụng 
Địa Hạt Phân Khu 

Đoạn & Ghi Chú 
CO CP CN CG 

Tập thể cần sa y tế - R R - Phần 9.75, Chương 20.80 

 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 7 – Địa Hạt Phân Khu Công Nghiệp 
 

Đoạn 20.50.100 của Chương 20.50, Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính 

như sau. Dòng sử dụng "Tập thể cần sa y tế" trong Bảng 20-110 của Quy Định Sử Dụng Đất Địa Hạt 

Công Nghiệp được tu chính để đọc như sau: 

Sử Dụng 
Địa Hạt Phân Khu 

Ghi Chú & Đoạn 

Áp Dụng 

CIC TEC IP LI HI  

Tập thể cần sa y tế - - R R R Phần 9.75, Chương 20.80 
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ĐOẠN TIÊN KHỞI 8 – Địa Hạt Phát Triển theo Kế Hoạch 

 

Đoạn 20.60 của Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính để thêm vào đoạn 

cuối cùng như sau: 

20.60.090 Sử Dụng Tập Thể Cần Sa Y Tế 

Bất kể phần nào khác của Bộ Luật Đô Thị San Jose, bao gồm nhưng không hạn chế ở Tiêu Đề 20 Mã 

Phân Khu này hoặc bất kỳ phiên bản nào của Kế Hoạch Tổng Thể, việc sử dụng tập thể cần sa y tế không 

nên được hiểu là bị cấm hay không được phép trong các Địa hạt Phát Triển theo Kế Hoạch, ví dụ nhưng 

không giới hạn ở địa hạt A (PD) đã được phân định đó, nếu được phân định sử dụng đất "Hạn Chế" trong 

Bảng Quy Định Sử Dụng Đất địa hạt cơ sở, không phụ thuộc vào trạng thái của địa hạt PD hay bất kỳ cấp 

phép phát triển theo kế hoạch có liên quan nào có thực hiện được hay không. 

 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 9 – Quy Định & Hạn Chế Phân Khu Tập Thể Cần Sa Y Tế 
 

Đoạn 9.75, Chương 20.80, Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính để đọc 

trọn vẹn như sau: 

 

 

Phần 9.75 

Tập Thể Cần Sa Y Tế 

 

20.80.750 Mục Đích 

 

Mục đích của Phần này là để thực hiện hoàn chỉnh hơn nữa các mục đích và ý định nêu trong Chương 

6.88, Tiêu Đề 6 của Bộ Luật Thành Phố San Jose. 

 

20.80.755 Các Định Nghĩa 

 

Trừ khi được định nghĩa khác trong Tiêu Đề này, các thuật ngữ được sử dụng trong Phần này có ý nghĩa 

như được quy định trong Chương 6.88 của Tiêu Đề 6, Bộ Luật Thành Phố San Jose, trừ những thuật ngữ 

được định nghĩa ngay bên dưới sẽ chỉ có định nghĩa như vậy. Các thuật ngữ thường không được viết hoa 

nhưng được viết hoa trong Phần này là để cảnh báo người đọc Phần này rằng một thuật ngữ được sử dụng 

tại đây có thể là thuật ngữ được định nghĩa trong Chương 6.88, Tiêu Đề 6 của Bộ Luật Thành Phố San 

Jose, mặc dù những định nghĩa này vẫn có nghĩa như vậy cho dù có viết hoa hay không. 

 

A. Thuật ngữ "sân chơi" có nghĩa là bất kỳ cơ sở ngoài trời nào (bao gồm bất kỳ bãi để xe phụ nào 

đi kèm) được sử dụng để giải trí, mở cửa cho công chúng và có khu vực chứa ba đồ dùng giải trí 

cho trẻ em trở lên, bao gồm nhưng không hạn chế ở ván trượt, xích đu và bập bênh. 

 



RES NO 77679 

 24 

B. Thuật ngữ "đại học, cao đẳng cộng đồng, cao đẳng công hoặc tư thục" có nghĩa là chỉ những 

tổ chức được công nhận cung cấp tín chỉ bậc học cao hơn và bằng cấp trình độ liên kết hoặc 

cao hơn. 

 

C. Thuật ngữ "hồ bơi công cộng" bao gồm bất kỳ bãi đậu xe phụ nào đi kèm. 

 

D. Thuật ngữ "trường K-12" theo Đoạn 11362.768(h) Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn có nghĩa là 

bất kỳ trường công hay tư thục nào cung cấp chương trình giảng dạy toàn thời gian cho học sinh 

mẫu giáo cũng như học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 12 nhưng không bao gồm các trường tư thục 

cung cấp chương trình giáo dục chủ yếu ở nhà riêng. 

 

E. Thuật ngữ "cơ sở trò chơi điện tử" có nghĩa là bất kỳ cơ sở nào cho phép trẻ em dưới 18 tuổi 

được phép sử dụng hợp pháp, chủ yếu được sử dụng cho trò chơi bắn đạn và máy chơi trò chơi 

điện tử để giải trí bao gồm ít nhất mười máy chơi trò chơi điện tử và/hoặc máy bắn đạn. 

 

F. Thuật ngữ "trung tâm thanh thiếu niên" có nghĩa là bất kỳ trung tâm giải trí và/hoặc phòng tập 

thể dục nào (bao gồm cả bãi để xe phụ kèm theo) được dùng chủ yếu bởi trẻ em dưới 18 tuổi và 

thường cung cấp các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa hoặc xã hội. 

 

 

20.80.760 Tuân Thủ Bắt Buộc 

 

A. Một trăm tám mươi (180) ngày sau khi phê duyệt Chương 6.88, không có bất kỳ người nào được 

phép điều hành một Tập Thể Cần Sa Y Tế hoặc cho phép Tập Thể Cần Sa Y Tế hoạt động; miễn 

là, tuy vậy, người đó có thể xác lập một biện hộ vững chắc chống lại hành vi tố tụng dân sự hoặc 

hình sự theo các quy định của tiêu đề này nếu người, Tập thể hoặc hoạt động làm dấy lên mối 

nghi ngờ hợp lý về việc tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản của Bộ Luật này, bao gồm 

việc không giới hạn các điều khoản của phần này. 

 

B. Ngoài những yêu cầu được nêu trong Tiểu Đoạn 20.80.760.A nói trên, Một trăm tám mươi (180) 

ngày sau khi thông qua Chương 6.88, không có bất kỳ người nào được phép điều hành một Tập 

Thể Cần Sa Y Tế hoặc cho phép Tập Thể Cần Sa Y Tế hoạt động cho đến khi chứng nhận xác 

minh mã phân khu đã được đăng ký đúng hạn và được giám đốc cấp chiếu theo các điều khoản 

của Chương 20.100 của tiêu đề này mà chứng nhận xác minh mã phân khu xác nhận việc tuân 

thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu về xác định địa điểm áp dụng của tiêu đề này của tập thể cần sa y 

tế được đề xuất. Đăng ký chứng nhận xác minh mã phân khu này phải được nộp chiếu theo yêu 

cầu và quy trình được nêu trong Chương 20.100 đã nêu. 

 

C. Mặc dù đã đề cập trên đây, tất cả mọi người lựa chọn tham gia vào canh tác và phân phối cần sa 

y tế hoặc Tập Thể Cần Sa Y Tế phải hoàn toàn tự chịu rủi ro rằng việc tham gia của họ có thể 

cấu thành vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang. 

 

 

20.80.765 Canh Tác Cần Sa Cho Sử Dụng Cá Nhân 

 

Các điều khoản trong phần này không nhằm để và sẽ không quản lý việc canh tác hay sở hữu cần sa y tế 

cho mục đích sử dụng y tế do việc canh tác cần sa cho sử dụng cá nhân tuân thủ đầy đủ tất cả các luật của 
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địa phương và tiểu bang hiện hành bởi một bệnh nhân đủ điều kiện hoặc người chăm sóc chính hoặc liên 

hợp canh tác cần sa sử dụng cá nhân bao gồm bệnh nhân đủ điều kiện và người chăm sóc chính được định 

nghĩa trong bộ luật này. 

 

 

20.80.775 Điều Kiện và Hạn Chế 

 

Địa Điểm và hoạt động của các tập thể cần sa y tế phải chịu sự chi phối và tuân theo tất cả các điều kiện 

và hạn chế sau được nêu trong đoạn này, cùng với các hạn chế và điều kiện có thể được áp đặt đối với tập 

thể cần sa y tế dưới hoặc theo các điều khoản khác trong Bộ Luật Thành Phố San Jose hoặc các bộ luật 

địa phương hoặc tiểu bang hiện hành khác. Bất cứ ai hoạt động hoặc cho phép hoạt động một tập thể cần 

sa y tế phải tuân thủ với hoặc tạo điều kiện cho việc tuân thủ các hạn chế và điều kiện có thể được áp đặt 

đối với tập thể cần sa y tế dưới hoặc chiếu theo các điều khoản khác của Bộ Luật Thành Phố San Jose 

hoặc các bộ luật địa phương hoặc tiểu bang hiện hành khác tại mọi thời điểm tại tập thể cần sa y tế; miễn 

là, tuy nhiên, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản của đoạn này và các điều khoản của bất kỳ bộ luật 

địa phương hoặc tiểu bang hiện hành khác, luật có mức hạn chế cao nhất được phép áp dụng sẽ chi phối 

và kiểm soát: 
 

A. Đối với lần ghi danh đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Một, 2014 và các lần ghi danh sau đó vào thời 

điểm phát hành chứng nhận xác minh mã phân khu đầu tiên dựa trên hướng dẫn thi hành luật 

liên bang, không có tập thể cần sa y tế nào được phép nằm gần trong phạm vi dưới một ngàn 

(1,000) feet tính từ bất kỳ trường công hoặc trường tư thục K-12 nào; và 
 

B. Đối với lần ghi danh đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Một, 2014 và các lần ghi danh sau đó vào thời 

điểm phát hành chứng nhận xác minh mã phân khu đầu tiên dựa trên hướng dẫn thi hành luật 

liên bang, không có tập thể cần sa y tế nào được phép nằm gần trong phạm vi dưới một ngàn 

(1,000) feet tính từ bất kỳ trường cao đẳng công hoặc tư thục, cao đẳng cộng đồng hay trường 

đại học nào; và 
 

C. Đối với lần ghi danh đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Một, 2014 và các lần ghi danh sau đó vào thời 

điểm phát hành chứng nhận xác minh mã phân khu đầu tiên dựa trên hướng dẫn thi hành luật 

liên bang, không có tập thể cần sa y tế nào được phép nằm gần trong phạm vi dưới một ngàn 

(1,000) feet tính từ bất kỳ sân chơi nào; và 
 

D. Đối với lần ghi danh đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Một, 2014 và các lần ghi danh sau đó vào thời 

điểm phát hành chứng nhận xác minh mã phân khu đầu tiên dựa trên hướng dẫn thi hành luật 

liên bang, không có tập thể cần sa y tế nào được phép nằm gần trong phạm vi dưới một ngàn 

(1,000) feet tính từ bất kỳ tiện nghi trong nhà nào do cơ quan nhà ở công sở hữu; và 
 

E. Đối với lần ghi danh đầu tiên kể từ ngày 1 tháng Một, 2014 và các lần ghi danh sau đó vào thời 

điểm phát hành chứng nhận xác minh mã phân khu đầu tiên dựa trên hướng dẫn thi hành luật 

liên bang, không có tập thể cần sa y tế nào được phép nằm gần trong phạm vi dưới một ngàn 

(100) feet tính từ bất kỳ trung tâm thanh thiếu niên công hoặc tư thục, hồ bơi công cộng hay tiện 

nghi trò chơi điện tử nào; và 

 

F. Không có tập thể cần sa y tế nào được nằm ở tầng trệt của các cấu trúc hoặc tòa nhà nằm trên bất 

động sản nằm trên một phần hay toàn bộ bất động sản, tại thời điểm phát hành chứng nhận xác 

minh mã phân khu đầu tiên và trong Địa Hạt Phân Khu Thương Mại Chính Trung Tâm DC; và 
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G. Không có tập thể cần sa y tế nào được nằm hay hoạt động trên bất kỳ tầng lầu nào của một trung 

tâm mua sắm thương mại bán lẻ nằm trên một lô đất hoặc các lô đất có tổng diện tích hơn 20 

mẫu; và 

 

H. Tất cả mọi hoạt động do tập thể cần sa y tế thực hiện tại tất cả mọi thời điểm đều phải tuân thủ 

toàn bộ các điều khoản trong các Đoạn từ Đoạn 11362.5 đến hết Đoạn 11362.83 của Bộ Luật 

Sức Khỏe và An Toàn của California, và các Đoạn này có thể được tu chính theo thời gian; và 

 

I. Số giờ trong đó tập thể cần sa y tế có thể chọn để hoạt động, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 

sáng đến 8 giờ tối. 

 

J. Trong đợt ghi danh đầu tiên sử dụng gần nhất bắt đầu sau ngày 1 tháng Một, 2014 hoặc đối với 

các đợt ghi danh sau sử dụng gần nhất bắt đầu sau khi phát hành chứng nhận xác minh mã phân 

khu lần đầu của Tập Thể Cần Sa Y Tế, đều không có ảnh hưởng đến tính hợp lệ của hay đủ điều 

kiện của chứng nhận đi liền với việc sử dụng đất này; dù bất kỳ phần nào khác của Bộ Luật 

Thành Phố San Jose, bao gồm không giới hạn Tiêu Đề 20 Mã Phân Khu này hoặc bất kỳ phiên 

bản Kế Hoạch Tổng Thể nào, sử dụng tập thể cần sa y tế sẽ không được hiểu là bị cấm hoặc 

không được phép trong các Địa Hạt Phân Khu, nếu được phân định sử dụng đất "Hạn Chế" 

trong Bảng Quy Định Sử Dụng Đất địa hạt cơ sở. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 10 – Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu 
 

Đoạn 13 Chương 20.100, Tiêu Đề 20 của Bộ Luật Thành Phố San Jose theo đây được tu chính như sau: 

 

 

 

Phần 13 

Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu 

 

 

20.100.1500 Tính Áp Dụng Được 

 

A. Các điều khoản trong Phần này áp dụng cho và chi phối việc cấp phát chứng nhận xác minh mã 

phân khu, đây là chứng nhận bắt buộc bất cứ khi nào các điều khoản của tiêu đề này được áp 

dụng. 

 

B. Giám đốc được ủy quyền để và có chức trách chính quyền trong cấp phát chứng nhận xác minh 

mã phân khu chiếu theo các điều khoản của phần này. 

 

 

20.100.1510 Mục Đích 

 

Mục đích của phần này là cung cấp quy trình nhà nước mà giám đốc sử dụng để có thể cung cấp xác nhận 

của nhà nước đối với sự tuân thủ của một địa điểm với các điều khoản được áp dụng của tiêu đề này. 

 



RES NO 77679 

 27 

20.100.1520 Áp Dụng 

 

Việc áp dụng chứng nhận xác minh mã phân khu phải thích hợp với các quy trình và yêu cầu, bao gồm 

nhưng không hạn chế bởi thanh toàn đầy đủ các chi phí được áp dụng nêu trong Phần 1 và 2 của chương 

này, miễn là, tuy nhiên, không cần tổ chức bất kỳ buổi điều trần công khai nào về chứng nhận xác minh 

mã phân khu. 

 

20.100.1525 Chứng Nhận Xác Minh Mã Phân Khu 

 

A. Giám đốc phải ban hành hoặc tạo điều kiện cho việc ban hành chứng nhận xác minh mã phân 

khu khi giám đốc quyết định rằng có các bằng chứng về tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản 

hiện hành của tiêu đề này. 

 

B. Giám đốc không ban hành hay cho phép ban hành chứng nhận xác minh mã phân khu khi giám 

đốc quyết định rằng có các bằng chứng về việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong số 

các điều khoản được áp dụng của tiêu đề này. 

 

C. Quyết định của giám đốc trong đoạn này phải được lập thành văn bản dưới dạng ban hành 

chứng nhận xác minh mã phân khu hoặc mô tả bằng văn bản sự không tuân thủ khiến cho không 

thể ban hành chứng nhận xác minh mã phân khu. 

 

D. Quyết định của giám đốc theo đoạn này là quyết định cuối cùng. 

 

E. Trong quy trình ghi danh tập thể cần sa y tế ban đầu theo Chương 6.88 của bộ luận này, giám 

đốc sẽ nhận được đơn ghi danh chứng nhận xác minh mã phân khu từ các tập thể thông qua việc 

nộp đơn ghi danh cho Quản Lý Thành Phố, người sẽ kịp thời chuyển tiếp đơn ghi danh cho 

Giám Đốc để Giám Đốc xử lý tất cả các đơn ghi danh theo nhóm với cách thức sau và theo thứ 

tự chính xác được quy định tại đây. 

1) Giám Đốc đầu tiên sẽ đánh giá các ghi danh về mặt phù hợp với địa hạt phân khu bằng 

cách sử dụng các bảng Quy Định Sử Dụng Đất Địa Hạt Phân Khu hiện tại trong Tiêu Đề 

này, như được tu chính bởi sắc lệnh tiên khởi này và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phần 

nào trong Bộ Luật Thành Phố San Jose, bao gồm không hạn chế Tiêu Đề này hay bất kỳ 

phiên bản nào của Kế Hoạch Tổng Thể. Nếu bị cấm hay không được phép theo bảng địa 

hạt phân khu hiện tại đó, Giám Đốc sẽ từ chối ghi danh chứng nhận xác minh mã phân khu 

bằng văn bản, và Quản Lý Thành Phố sẽ loại tập thể khỏi ghi danh dựa trên căn cứ này. 

2) Nếu địa hạt phân khu không bị cấm hay không bị không cho phép, nhưng đơn thuần là bị 

Hạn Chế, theo như kết quả từ bảng địa hạt phân khu hiện tại, Giám Đốc sẽ đánh giá dơn 

ghi danh tiếp theo về việc sử dụng nhạy cảm gần với hạn chế và việc tuân thủ khác theo 

đoạn 20.80.775 của Tiêu Đề này. Nếu vi phạm giới hạn sử dụng gần nhất hay vi phạm bất 

kỳ yêu cầu nào, Giám Đốc sẽ từ chối đơn ghi danh chứng nhận xác minh mã phân khu 

bằng văn bản, và Quản Lý Thành Phố sẽ loại tập thể khỏi ghi danh dựa trên căn cứ này. 

3) Nếu không vi phạm giới hạn sử dụng gần nhất hay vi phạm bất kỳ yêu cầu nào, Giám 

Đốc sẽ ngay lập tức ban hành hay tạo điều kiện cho ban hành chứng nhận xác minh mã 

phân khu bằng văn bản, và sẽ kịp thời thông báo cho người ghi danh cũng như Quản Lý 

Thành Phố. 

4) Bất kể nội dung phần khác trong Bộ Luật này, nếu Giám Đốc không đưa ra quyết định về 

bất kỳ đơn ghi danh xin chứng nhận xác minh mã phân khu nào trong vòng 30 ngày dương 
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lịch kể từ ngày nộp đơn ghi danh cho Quản Lý Thành Phố, bao gồm cả chứng nhận xác 

minh mã phân khu mà sẽ được chuyển kịp thời sang cho Giám Đốc Kế Hoạch (khoảng thời 

gian nào được miễn được xác định khi và chỉ khi tập thể người ghi danh yêu cầu), tập thể sẽ 

được coi là đã có chứng nhận xác minh mã phân khu cho địa điểm và tất cả các quyền hợp 

pháp từ đó. 

 

20.100.1530 Tính Sẵn Có Của Chứng Nhận – Tập Thể Cần Sa Y Tế 

 

A. Một tập thể cần sa y tế phải giữ hoặc được giữ bản sao đúng và chính xác chứng nhận xác minh 

phân khu của tập thể cần sa y tế đó, ở tình trạng rõ ràng và tại trụ sở của tập thể cần sa y tế đó. 

 

B. Một tập thể cần sa y tế phải xuất trình hoặc được khiến xuất trình bản sao chứng nhận xác minh 

phân khu của mình cho cảnh sát thành phố hoặc viên chức thi hành luật thành phố khi có thông 

báo hợp lý và yêu cầu. 

 

20.100.1535 Chứng Nhận Cập Nhật – Tập Thể Cần Sa Y Tế 

 

Một tập thể cần sa y tế phải nộp đơn xin chứng nhận xác minh phân khu mới bất cứ khi nào dự định 

Chuyển địa điểm hoặc sửa đổi hoạt động theo cách thức có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ các điều 

khoản và điều kiện đặt ra trong tiêu đề này. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 11 – Mâu Thuẫn 
 

Tất cả mọi sắc lệnh hoặc nghị quyết mâu thuẫn kèm theo đây tại đây sẽ bị bãi bỏ để giải quyết mâu thuẫn 

đó và không có mâu thuẫn gì thêm. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 12 – Hiểu Tự Do 
 

Đạo Luật này nên được hiểu tự do để thực hiện những mục đích và ý định được trình bày tại đây. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 13 – Quy Định Toàn Tiểu Bang 
 

Đoạn tiên khởi này và các điều khoản tại đây phải được đọc thống nhất với mọi quy định toàn tiểu bang 

về cần sa y tế hoặc hợp thức hóa cần sa cho người lớn sử dụng được ban hành bởi cơ quan lập pháp hoặc 

cử tri phê chuẩn trong tương lai. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 14 – Tiên Khởi Không Được Tu Chính Trừ Khi Được Tu Chính Bởi Cử Tri 
 

Tiên khởi này và bấy kỳ phần nào tại đây chỉ có thể được tu chính bởi cử tri thành phố San Jose và không 

thể được tu chính bởi Hội Đồng Thành Phố San Jose trừ khi được nêu cụ thể ở trên, hoặc cho đến khi Cơ 

Quan Lập Pháp hoặc Cử Tri Tiểu Bang California thông qua luật pháp toàn tiểu bang về kiểm soát và 

quản lý canh tác cần sa cho mục đích sử dụng y tế hoặc mục đích khác, tại thời điểm đó Hội Đồng Thành 

Phố chỉ có quyền phù hợp hóa sắc lệnh tiên khởi này với những bộ luật mới để cung cấp cho những tập 

thể đã ghi danh sự công nhận, bảo vệ tối đa và đảm bảo sự công nhận theo những bộ luật mới này cho các 

tập thể được thành phố cấp phép, hoặc cho đến ba năm kể từ ngày sắc lệnh tiên khởi này có hiệu lực thì 

tại thời điểm đó Hội Đồng Thành Phố mới có toàn quyền tu chính. 
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ĐOẠN TIÊN KHỞI 15 – Bầu Cử Bình Thường hoặc Đặc Biệt 
 

Cử tri Thành Phố San Jose tại đây bày tỏ yêu cầu rằng sắc lệnh này được đưa vào bầu cử bình thường 

hoặc đặc biệt trong thời gian sớm nhất được luật cho phép. 

 

ĐOẠN TIÊN KHỞI 16 – Tính Hiệu Lực Từng Phần 
 

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong sắc lệnh tiên khởi này hay việc áp dụng sắc lệnh tiên khởi cho bất kỳ 

người nào hay hoàn cảnh nào được tòa có thẩm quyền xác định là không hợp pháp, không thể thi hành 

hay theo cách khác, vô hiệu, có thể hủy bỏ hoặc không hợp thể, thì quyết định đó không ảnh hưởng gì đến 

những điều khoản khác hoặc việc ứng dụng sắc lệnh tiên khởi này cho bất kỳ người nào hay hoàn cảnh 

nào khác, và, nói tóm lại, các điều khoản ở đây có tính hiệu lực thành phần. Với việc phê chuẩn sắc lệnh 

này các cử tri hàm ý rằng mỗi đoạn và tiểu đoạn đều có tính hiệu lực tách bạch rõ ràng, từng phần, từng 

cụm từ, từng từ đều có hiệu lực từng phần, do đó, diễn đạt tối thiểu không có giá trị đều sẽ được phân 

tách để xem xét hiệu lực từng phần. 

 


